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GHI CHÚ: PH bổ sung thêm thông tin học sinh trên link sau: https://forms.gle/bJTBHWdvHXj7YtKP7 . Nếu cần hỗ trợ liên hệ sđt 0906724307

STT Họ đệm Tên Số ĐT Ngày sinh TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

1 Lưu Đoàn Thanh An 0914517535 04/03/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

2 Bùi An An 0908855268 03/09/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

3 Nguyễn Bình An 0767676290 30/11/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

4 Nguyễn Phương Anh 0908821183 08/02/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

5 Nguyễn Hoàng Anh 0788846889 26/08/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

6 Nguyễn Lê Huỳnh Anh 0908317213 19/03/2008 Hồ sơ đã được tiếp nhận

7 Lý Minh Ánh 0934104806 02/03/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

8 Huỳnh Hải Băng 0908201592 12/08/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

9 Phan Tiến Bình 0909285956 30/08/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

10 Nguyễn Thị Chi 0353368878 18/11/2009 Hồ sơ đã được tiếp nhận

11 Đỗ Nguyễn Ngọc Diệp 0972222185 07/12/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

12 Nguyễn Thị Thu Duyên 0909324829 19/07/2009 Hồ sơ đã được tiếp nhận

13 Thái Trần Linh Đan 0913936777 06/05/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

14 Huỳnh Tấn Đức 0794243918 20/12/2008 Hồ sơ đã được tiếp nhận

15 Nguyễn Phúc Hương Giang 0902371984 12/12/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

16 Lê Thị Ngọc Hân 0779177476 29/11/2009 Hồ sơ đã được tiếp nhận

17 Huỳnh Gia Hân 0966881839 06/12/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

18 Lê Quang Hiếu 0902458590 28/06/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

19 Tạ Hữu Hoàng 0918633384 17/10/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

20 Nguyễn Ngọc Huấn 0909879362 18/01/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

21 Nguyễn Huỳnh Gia Huy 0708336686 04/09/2009 Hồ sơ đã được tiếp nhận

22 Bùi Quốc Huy 0764872836 20/11/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

23 Nguyễn Hoàng Huy 0965065837 08/10/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

24 Nguyễn Thị Như Huỳnh 0908180542 27/10/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận



25 Bùi Như Huỳnh 0972858636 24/04/2009 Hồ sơ đã được tiếp nhận

26 Đặng Gia Hưng 0946460515 12/07/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

27 Nguyễn Gia Hưng 0932771150 06/09/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

28 Nguyễn Kim Hương 0907379522 28/03/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

29 Trần Anh Kiệt 0965621649 04/02/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

30 Võ Hào Kiệt 0977080881 10/08/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

31 Nguyễn Lê Duy Khang 0913866379 23/08/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

32 Phan Minh Khang 0392116236 21/07/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

33 Vũ Hoàng Gia Khang 0983068884 21/08/2009 Hồ sơ đã được tiếp nhận

34 Trương Gia Khánh 0936095602 17/09/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

35 Nguyễn Thị Mỹ Liên 0909649455 19/11/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

36 Trần Thị Mỹ Linh 0908741211 01/02/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

37 Phạm Tuyết Mai 0904566351 07/06/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

38 Nguyễn Ti Na 0905030889 25/05/2009 Hồ sơ đã được tiếp nhận

39 Lương Kim Ngân 0933486239 14/11/2009 Hồ sơ đã được tiếp nhận

40 Lương Ngọc Ngân 0903639755 07/01/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

41 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 0909600076 25/08/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

42 Nguyễn Trang Khánh Ngọc 0907551490 03/06/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

43 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 0989214981 06/11/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

44 Phạm Thành Nguyên 0919668684 11/02/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

45 Lê Nguyễn Hồng Nguyên 0349965915 27/12/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

46 Bùi Lê Yến Nhi 0931047465 21/01/2009 Hồ sơ đã được tiếp nhận

47 Huỳnh Đông Nhi 0932166049 29/11/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

48 Trần Quỳnh Như 0908689462 31/05/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

49 Trần Gia Phát 0902291445 12/01/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

50 Lâm Nguyễn Đăng Phi 0902448622 27/08/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

51 Trần Thanh Phong 0964455961 02/01/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

52 Trần Thanh Phú 0708106337 18/05/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận



53 Nguyễn Gia Phúc 0917623795 17/06/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

54 Nguyễn Diên Phúc 0964069968 16/12/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

55 Nguyễn Phước Phúc 0961642292 14/10/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

56 Nguyễn Thị Chúc Phương 0908455810 18/01/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

57 Đàm Anh Quang 0963914012 28/03/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

58 Bùi Thanh Quang 0906678899 30/03/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

59 Nguyễn Ngọc Quý 0762866154 05/09/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

60 Phan Diễm Quỳnh 0941123030 26/10/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

61 Nguyễn Như Quỳnh 0793229898 08/11/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

62 Nguyễn Thanh Thái Sơn 0702035009 27/11/2009 Hồ sơ đã được tiếp nhận

63 Võ Đức Tài 0985399388 09/12/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

64 Lê Thiên Tài 0796896378 09/08/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

65 Nguyễn Phúc Minh Tâm 0902653858 30/04/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

66 Nguyễn Thị Hoài Tâm 902772477 25/03/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

67 Nguyễn Trung Toàn 0938681334 03/01/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

68 Hồ Bá Toàn 0903252927 09/01/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

69 Mai Nguyễn Ngọc Tuyền 0903103474 06/01/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

70 Trần Anh Tường 0772691510 23/06/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

71 Trần Văn Thái 0915187598 07/06/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

72 Võ Tiến Thành 0944321717 21/09/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

73 Nguyễn Đại Thành 0918408507 05/07/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

74 Nguyễn Thắng 0933267068 22/09/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

75 Trần Dương Minh Thiện 0902175215 16/08/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

76 Lê Thị Minh Thư 0902980017 17/05/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

77 Trần Khánh Thy 0703710371 18/03/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

78 Nguyễn Huỳnh Phương Trang 0947175151 07/04/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

79 Trương Hoàng Bão Trân 0976573772 29/07/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

80 Trần Quốc Trí 0907600697 13/10/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận



81 Nguyễn Huỳnh Diễm Trúc 0785129585 12/02/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

82 Nguyễn Thủy Trúc 0907251368 16/09/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

83 Ông Tấn Trường 0937174815 17/07/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

84 Tô Huỳnh Nhã Uyên 0938974949 08/10/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

85 Ừng Thúy Vi 0782842919 15/02/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

86 Phạm Ngọc Quốc Vinh 0914600222 23/06/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

87 Tạ Ngọc Thảo Vy 0902816136 07/09/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

88 Phạm Vy 0904334943 05/05/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

89 Nguyễn Ngọc Phương Vy 0768408732 21/02/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận

90 Trần Hải Yến 0962138233 16/09/2010 Hồ sơ đã được tiếp nhận


